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I.- TRẮC NGHIỆM:  
Câu 1: Thành phần nào trong tế bào tảo lục giúp chúng có khả năng quang hợp
A. Màng tế bào		B. Chất tế bào			C. Nhân		D. Lục lạp
Câu 2: Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng giày.					C. Trùng Entamoeba histolytica.
B. Trùng roi.					D. Trùng sốt rét.
Câu 3: Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ.
A. nấm men.					C. nấm mộc nhĩ.
B. nấm mốc	.				D. nấm độc đỏ.
Câu 4: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?
A. Mặt dưới của lá.				C. Rễ cây.
B. Mặt trên của lá.				D. Thân cây.
Câu 5: Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm Động vật không xương sống và động vật có xương sống.
A. Bộ xương ngoài.				C. Xương cột sống.
B. Lớp vỏ.					D. Vỏ calcium. 
Câu 6: Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
C. Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
Câu 7: Trong các sinh vật sau: ếch, con sứa, kiến, nhện, cá cóc sinh vật nào thuộc nhóm động vật không có xương sống?
A. Sứa, kiến, nhện, cá cóc, ếch.		C. Sứa, kiến, nhện, cá cóc.
B. Sứa, kiến, nhện.				D. Sứa, kiến, cá cóc, ếch.
Câu 8: Cho các phát biểu sau đây về virus.
1. virus có cấu tạo là một tế bào.		
2. virus có màng, bào quang, nhân.
3. virus sống ký sinh trong tế bào của vật chủ.
4. virus có cấu tạo đơn giản, bên ngoài là lớp vỏ protein và phần lõi chứa chất di truyền.
Phát biểu đúng là:
A. 1 – 2 – 3 – 4				C. 1 - 3	
B. 1 – 2					D. 3 - 4
Câu 9: Trong các loài động vật sau: rắn hổ mang, châu chấu, ốc bươu vàng, tê tê, chuột, tê giác. Loài nào có nguy cơ tuyệt chủng cần phải bảo vệ?
A. Tê tê, tê giác, chuột.			C. Rắn hổ mang, tê tê, tê giác
B. Châu chấu, ốc bươu vàng, chuột..	D. Rắn hổ mang, châu chấu, ốc bươu vàng.
Câu 10: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?
A. Hạt trần	.		B. Rêu.		C. Hạt kính.			D. Dương xỉ.
Câu 11: Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật:
A. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thích lớn.
B. có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi.
C. có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.
D. có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.
Câu 12: Nấm nhầy thuộc giới.
A. Nấm.					C. Nguyên sinh.
B. Động vật.				D. Thực vật.
Câu 13: Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A. Nấm men.				C. Nguyên sinh vật
B. Vi khuẩn.	.			D. Virus.
Câu 14: Người ta trồng cây ven biển để:
1. Tạo bóng mát.
2. Cung cấp ôxygen. 
3. Chống xói mòi đất.
4. Cải tạo nước mặn thành nước ngọt.
5. Chắn gió.
Số câu tả lời đúng là:
A. 2				B. 3			C. 4			D. 5
Câu 15: Trong các thực vật sau, loại nào có thể có cả hoa, quả và hạt?
A. Cây vạn tuế.		B. Cây bưởi.		C. Cây rêu.		D. Cây thông. 
Câu 16: Trong các nơi sống sau đây, nơi nào phong phú về số lượng và số cá thể loài?
A. Thảo nguyên.				C. Băng tuyết.		
B. Rừng mưa nhiệt đới.			D. Hoang mạc. 
Câu 17: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm chân khớp.				C. Nhóm cá.
B. Nhóm ruột khoang.				D. Nhóm giun.
Câu 18: Động vật có xương sống bao gồm.
A. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú.			
B. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú.
C. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 19: Động vật nào sau đây không nằm trong sách Đỏ Việt Nam?
A. Cá heo.					C. Sóc đen côn đảo.
B. Rắn lục mũi hếch.				D. Gà lôi lam đuôi trắng.
Câu 20: Chọn đáp án đúng nói về biện phòng chống bệnh sốt rét?
A. Ngủ màn, vệ sinh môi trường.		
B. Diệt muỗi, ngủ màn.		
C. Vệ sinh cá nhân, ngủ màn.			
[bookmark: _GoBack]D. Vệ sinh môi trường, diệt muỗi, ngủ mùn.		
II.- TỰ LUẬN:  
Câu 1: Các biểu hiện của bệnh rốt rét và một số biện pháp phòng chống?
Câu 2: 
Nêu các con đường truyền bệnh do nấm?
Hãy nêu một số biện pháp phòng chống do nấm gây nên trên da người?
Câu 3: 
Cho sơ đồ sau:
		    là thức ăn	 là thức ăn	        là thức ăn
Cây lúa               	 (2) 			(3)		      con người.

a./ Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên.
b./ Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật?
Câu 4: Nêu vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên, nêu hai ví dụ.
Câu 5: Hãy xây dựng khóa lưỡng phân cho các thực vật sau: cây hoa phượng, cây hoa mười giờ, cây hoa hồng gai, cây thông.
Câu 6: Các biểu hiện của bệnh kiết lị? Nêu các biện pháp phòng chống do nguyên sinh vật gây nên?
Câu 7: Hãy xây dựng khóa lưỡng phân cho các sinh vật sau: cây hoa sen, con chim bồ câu, con cá rô phi, con thỏ.
Câu 8: Nêu vai trò của đa dạng sinh học trong thực tiễn, tìm 4 ví dụ minh họa?
Câu 9: Nấm mốc thường xuất hiện ở điều kiện thời tiết nào? Kể tên những vị trí dễ xuất hiện nấm mốc xung quanh em. Nêu hai biện pháp phòng chống nấm mốc?
